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ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN ÔN TẬP KIỂM TRA CUỐI KÌ II GDCD 9 

I. Trắc nghiệm  

Câu 1: Vi phạm pháp luật dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới 

• A. Các quan hệ công vụ và nhân thân 

• B. các quy tắc quản lí nhà nước. 

• C. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân. 

• D. các quan hệ lao động, công vụ nhà nước. 

Câu 2: Nhà nước đưa ra trách nhiệm pháp lý là nhằm : 

• A. Phạt tiền người vi phạm. 

• B. Buộc chủ thể vi phạm chấm dứt hành vi trái pháp luật, phải chịu những thiệt hại 

nhất định; giáo dục răn đe những người khác. 

• C. Lập lại trật tự xã hội. 

• D. Ngăn chặn người vi phạm có thể có vi phạm mới. 

Câu 3: Nghĩa vụ mà các cá nhân, cơ quan, tô chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những 

biện pháp bắt buộc do Nhà nước quy định được gọi là 

• A. Trách nhiệm pháp lí 

• B. Vi phạm pháp luật  

• C. Trách nhiệm gia đình 

• D. Vi phạm đạo đức 

Câu 4: Độ tuổi nhập ngũ là? 

• A. 17 tuổi. 

• B. Đủ 17 tuổi. 

• C. 18 tuổi. 

• D. Đủ 18 tuổi. 

Câu 5: Trên các trang facebook xuất hiện các đoạn clip nói không đúng sự thật về Chủ tịch Hồ 

Chí Minh, trong tình huống đó em sẽ làm gì? 

• A. Kêu gọi mọi người chia sẻ bài. 

• B. Kêu gọi mọi người không chia sẻ bài vì đó là những tin phản động. 

• C. Coi như không biết gì. 

• D. Tham gia các nhóm phản động đó. 

Câu 6: Nếu trốn tránh nghĩa vụ quân sự sẽ bị xử phạt hành chính bao nhiêu tiền? 

• A. Từ 1,5 - 2 triệu. 
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• B. Từ 2 – 3 triệu. 

• C. Từ 3 – 5 triệu. 

• D. Từ 5 – 7 triệu. 

Câu 7: Suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội; biết chăm lo đến mọi người, 

đến công việc chung; biết giải quyết hợp lí giữa quyền lợi và nghĩa vụ; lấy lợi ích của xã hội, của 

dân tộc làm mục tiêu sống và kiên trì hoạt động để thực hiện mục tiêu đó được gọi là? 

• A. Sống có đạo đức. 

• B. Sống có kỉ luật. 

• C. Đạo đức. 

• D. Pháp luật. 

Câu 8: Các việc làm: Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đèn đỏ dừng lại, chở đúng số 

người quy định được gọi là? 

• A. Sống có trách nhiệm. 

• B. Sống có đạo đức. 

• C. Sống có văn hóa. 

• D. Tuân theo pháp luật 

Câu 9: Câu thành ngữ: Thương người như thể thương thân nói về? 

• A. Sống có đạo đức. 

• B. Sống có trách nhiệm. 

• C. Sống có kỉ luật. 

• D. Sống có ý thức. 

Câu 10: Thuế không dùng để chi tiêu cho công việc nào dưới đây: 

• A. Xây nhà cho các quan chức Nhà nước 

• B. Xây dựng trường công 

• C. Trả lương cho công chức Nhà nước 

• D. Sửa chữa đường xá 

Câu 11: Các sản phẩm: giống vật nuôi, giống cây trồng mất thuế bao nhiêu phần trăm? 

• A. 5%. 

• B. 7%. 

• C. 9%. 

• D. Không mất thuế. 

Câu 12: Người sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm thì phạt tù bao nhiêu năm? 

• A. Từ 1 – 2 năm. 
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• B. Từ 2 – 3 năm. 

• C. Từ 2 – 5 năm. 

• D. Từ 2 – 7 năm. 

II. Nội dung bài học 

Bài 13 : QUYỀN TỰ DO KINH DOANH VÀ NGHĨA VỤ ĐÓNG THUẾ 

1/  Kinh doanh là gì? 

Kinh doanh là hoạt động sản xuất, dịch vụ và trao đổi hàng hóa nhằm mục đích thu lợi nhuận. 

2/  Quyền tự do kinh doanh 

Là quyền của công dân lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế, ngành nghề và quy mô kinh doanh. 

Tuy nhiên người kinh doanh phải tuân thủ pháp luật, sự quản lý của nhà nước 

3/ Thuế là gì? 

-Thuế là một phần thu nhập mà công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân sách nhà 

nước nhằm chi cho những công việc chung 

-Thuế có tác dụng ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo kinh tế phát 

triển theo đúng định hướng của nhà nước. 

4/ Trách nhiệm của công dân? 

-Sử dụng đúng quyền tự do kinh doanh 

-Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế 

Bài 15 : VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÍ CỦA CÔNG DÂN 

1/  Vi phạm pháp luật là gì? 

Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực 

hiện xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

2/ Các loại vi phạm pháp luật 

-Vi phạm pháp luật hình sự  

-Vi phạm pháp luật hành chính  

-Vi phạm pháp luật dân sự 

-Vi phạm kỉ luật 

3/  Trách nhiệm pháp lý 

Là nghĩa vụ mà các cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật phải chấp hành những biện pháp bắt buộc 

do nhà nước quy định. 
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4/ Các loại trách nhiệm pháp lý 

- Trách nhiệm hình sự 

- Trách nhiệm hành chính 

- Trách nhiệm dân sự 

- Trách nhiệm kỉ luật 

5/ Nghĩa vụ công dân 

-Mọi công dân phải chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp, pháp luật. 

-Tích cực đấu tranh với các hành vi, việc làm vi phạm Hiến pháp và Pháp luật 

Bài 17 : NGHĨA VỤ BẢO VỆ TỔ QUỐC 

1/  Bảo vệ Tổ quốc là gì? 

-Là bảo vệ độc lập, chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc, bảo vệ chế độ Xã hội 

chủ nghĩa và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

-Non sông đất nước Việt Nam do ông cho ta đã hàng ngàn năm xây đắp, gìn giữ 

-Ngày nay, chúng ta vẫn luôn bị các thế lực thù địch âm mưu xâm chiếm, phá hoại 

2/  Bảo vệ Tổ quốc bao gồm 

- Xây dựng lực lượng quốc phòng toàn dân 

-Thực hiện nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương quân đội 

-Bảo vệ trật tự an ninh xã hội 

3/  Trách nhiệm của học sinh 

- Ra sức học tập tu dưỡng đạo đức, rèn luyện sức khỏe, luyện tập quân sự 

- Tích cực tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú 

- Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự, vận động người khác làm nghĩa vụ quân sự. 

Bài 18 :SỐNG CÓ ĐẠO ĐỨC VÀ TUÂN THEO PHÁP LUẬT 

1/  Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật là gì? 

-Sống có đạo đức là suy nghĩ, hành động theo những chuẩn mực đạo đức xã hội. 

-Tuân theo pháp luật là sống và hành động theo các quy định của pháp luật. 

2/  Mối quan hệ giữa đạo đức và pháp luật? 

-Sống có đạo đức là phải tuân thủ theo pháp luật và ngược lại việc sống tuân theo pháp luật cũng 

được thực hiện theo một số giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội. 
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3/  Ý nghĩa  

-Là điều kiện để con người phát triển, xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ trở thành người có 

ích cho gia đình và xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển, được mọi người kính trọng. 

4/  Trách nhiệm của công dân và học sinh 

- Cần thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá hành vi của bản thân trong việc sống có đạo 

được và tuân theo pháp luật. 

III. Bài tập tình huống 

BÀI 1: Cho hình vẽ 

  

Xe nào đang vi phạm pháp luật? Việc vượt đèn đỏ sẽ giải quyết theo hình thức pháp lí nào và 

phạt như thế nào? 

Trả lời: Xe vàng vi phạm pháp luật vì xe vàng vượt đèn đỏ. Việc vượt đèn đỏ sẽ giải quyết theo 

trách nhiệm hành chính và sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tước quyền sử 

dụng giấy phép lái xe từ 01 tháng đến 03 tháng. 

BÀI 2: Theo em, vi phạm đạo đức có phải là vi phạm pháp luật không ? Hãy so sánh sự giống 

nhau, khác nhau giữa trách nhiệm đạo đức và trách nhiệm pháp lí. 

Trả lời :Vi phạm đạo đức không phải là vi phạm pháp luật. 

- Giống nhau: 

+ Là những quan hệ xã hội và các quan hệ xã hội này được pháp luật điều chỉnh, nhằm làm cho 

quan hệ giữa người với người ngày càng tốt đẹp, công bằng, trật tự, kĩ cương. 

+Mọi người đều phải hiểu biết và tuân theo các quy tắc, quy định mà đạo đức và pháp luật đưa ra 

- Khác nhau: 

Vàng 

Xanh lá 
Xanh dương 
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+ Trách nhiệm đạo đức: 

• Bằng tác động của dư luận - xã hội tự giác thực hiện; 

• Lương tâm cắn rứt 

+ Trách nhiệm pháp lí: 

• Bắt buộc thực hiện; 

• Phương pháp cưỡng chế của Nhà nước. 

BÀI 3: Nhà Hoà có hai anh em. Anh trai Hoà vừa có giấy gọi nhập ngũ đợt này. Hay tin, mẹ 

Hoà không muốn xa con nên buồn bã, khóc lóc và muốn tìm mọi cách để xin cho anh ở lại. Nếu 

em là bạn Hoà, em sẽ làm gì ? Vì sao ? 

Trả lời: Nếu em là bạn Hoà, em sẽ nói với Hoà động viên an ủi mẹ để mẹ tự hào khi con trai mẹ 

lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc, đó vừa là trách nhiệm, vừa là vinh dự cho gia đình Hoà. 

BÀI 4: Trên đường đi học về, Thanh và Hà gặp một phụ nữ đang bị công an rượt đuổi. Chị ta 

dúi vào tay Thanh một gói hàng và nói nhỏ : “Giấu giúp chị, tí nữa chị xin lại và hậu tạ các em. 

Số điện thoại của chị đây”. Nếu là Thanh và Hà, em sẽ xử lí tình huống trên như thế nào? Vì sao? 

Em có nhận xét gì về việc làm củạ người phụ nữ trong tình huống trên ? 

Trả lời: 

- Nếu là Thanh và Hà, em sẽ kiên quyết từ chối không nhận gói hàng của người phụ nữ, bởi em 

biết đó là một gói hàng chứa những điều phạm pháp, nên công an mới rượt đuổi và người phụ nữ 

cố tình giấu đi. 

- Người phụ nữ làm một việc xấu xa, buôn bán đồ quốc cấm vi phạm pháp luật, cần bị pháp luật 

xử lí. 

Bài 5: Trong giấy phép kinh doanh của bà H có 8 loại hàng, nhưng Ban quản lí thị trường kiểm tra thấy 

trong cửa hàng của bà có bán tới 12 loại hàng. Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh không ? 

Nếu có thì đó là vi phạm gì ? 

Trả lời: Theo em, bà H có vi phạm quy định về kinh doanh vì trong giấy phép của bà có 8 loại hàng mà 

bà có bán đến 12 loại hàng. Đó là vi phạm quyền tự do kinh doanh 
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